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BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 
SỐ 07/2019/TT-NHNN NGÀY 03/7/2019 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
QUY ĐỊNH CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG 

NGÂN HÀNGCỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

I. Sự cần thiết xây dựng Dự thảo Thông tư

- Khoản 1 Điều 40 Quyết định 1515/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam quy định quyền, trách nhiệm của NHNN:  
“Hướng dẫn phân loại nợ và các quy định đảm bảo an toàn trong hoạt động phù hợp với tính chất và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam”.
- Khoản 2 Điều 21 Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước quy định NHNN có trách nhiệm: “2. Ban hành các quy định về an toàn vốn, an toàn hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam”. 
 - Xuất phát từ thực tế khi triển khai thực hiện Thông tư 07/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 
II. Định hướng xây dựng Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau: 
- Thực hiện Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu tại NHPT giai đoạn 2019 – 2021, Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với NHPT, Thông tư số 128/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2021/NĐ-CP, các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư đảm bảo phù hợp đặc thù hoạt động của NHPT.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho NHPT trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

III. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 3 Điều, cụ thể:

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 07;

- Điều 2: Tổ chức thực hiện;

- Điều 3: Điều khoản thi hành.
IV. Bảng so sánh, thuyết minh các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư
	STT
	Quy định tại Thông tư số 07
	Quy định tại dự thảo Thông tư
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	1
	Điểm c Khoản 1 Điều 1:

c) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động.
	Khoản 1 Điều 1

 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 như sau:

“c) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay.” 
 
	Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 cho phù hợp với tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay.


	2
	Khoản 3 Điều 7
 3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu theo lộ trình sau:

a) Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020: 0,6%;

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022: 1%;

c) Kể ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024: 1,5%;

d) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025: 2%.


	Khoản 2 Điều 1
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:

“Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu 0,6%.”


	Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 để tạo điều kiện cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện hiệu quả việc sử dụng vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, giảm số tiền phải cấp bù từ ngân sách Nhà nước.
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	Điều 8. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động

1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện tính tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động theo đồng Việt Nam, bao gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi khác quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước thông báo đối với đồng đô la Mỹ (USD) và tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với một số ngoại tệ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam đối với đô la Mỹ (USD), tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với một số ngoại tệ khác, được xác định vào ngày làm việc cuối cùng của tháng theo công thức sau:
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Trong đó:

- LDR: là tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động;

- L: là tổng dư nợ cho vay quy định tại khoản 2 Điều này;

- D: là tổng vốn huy động quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Tổng dư nợ cho vay bao gồm:

a) Dư nợ cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu;

b) Dư nợ cho vay ngắn hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ;

c) Dư nợ cho vay trung hạn tín dụng đầu tư;

d) Dư nợ cho vay trung hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ; 

đ) Dư nợ cho vay dài hạn tín dụng đầu tư;

e) Dư nợ cho vay dài hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ;

g) Dư nợ cho vay khác;

h) Dư nợ các khoản nợ vay chờ xử lý.

3. Tổng vốn huy động bao gồm:

a) Tiền gửi của tổ chức trong nước, nước ngoài;

b) Tiền vay Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vay ngân sách Nhà nước, vay của các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;

c) Tiền huy động từ phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác.

4. Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải duy trì tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động theo lộ trình sau:

a) Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020: 100%;

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021: 95%.


	Khoản 3 Điều 1

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay 
1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện tính tỷ lệ tối đa dư nợ trên tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay theo đồng Việt Nam, bao gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi khác quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước thông báo đối với đồng đô la Mỹ (USD) và tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với một số ngoại tệ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam đối với đô la Mỹ (USD), tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với một số ngoại tệ khác, được xác định vào ngày làm việc cuối cùng của tháng theo công thức sau:
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Trong đó:
- LDR: là tỷ lệ dư nợ tối đa trên tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay;  

- L: là tổng dư nợ cho vay quy định tại khoản 2 Điều này;
- D: là tổng nguồn vốn sử dụng cho vay (bao gồm vốn huy động theo quy định tại khoản 3 Điều này và vốn chủ sở hữu theo quy định tại khoản 4 Điều này.
2. Tổng dư nợ cho vay bao gồm:
a) Dư nợ cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu;
b) Dư nợ cho vay ngắn hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ;
c) Dư nợ cho vay trung hạn tín dụng đầu tư;
d) Dư nợ cho vay trung hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ; 
đ) Dư nợ cho vay dài hạn tín dụng đầu tư;
e) Dư nợ cho vay dài hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ;
g) Dư nợ các khoản cho vay khác (không bao gồm dư nợ nhận ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước không chịu rủi ro và thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, nhận tái bảo lãnh);
h) Dư nợ các khoản nợ vay chờ xử lý.
3. Tổng vốn huy động bao gồm:
a) Tiền gửi của tổ chức trong nước, nước ngoài;
b) Tiền vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

c) Tiền vay Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vay ngân sách Nhà nước, vay của các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;
d) Tiền huy động từ phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác.
4. Vốn chủ sở hữu được sử dụng để cho vay là vốn chủ sở hữu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, trừ các khoản sau đây:

a) Giá trị còn lại của tài sản cố định (được xác định bằng nguyên giá tài sản cố định trừ đi khấu hao) và chi phí xây dựng cơ bản dở đang theo mức thực tế; 

b) Số vốn điều lệ thực tế đã sử dụng để góp vốn điều lệ của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam;

c) Quỹ dự phòng tài chính. 

5. Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải duy trì tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng vốn được sử dụng để cho vay là 95%.”   
	Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay xuất phát từ tình hình thực tế khi triển khai Thông tư 07/2019/TT-NHNN, giúp giảm áp lực nguồn vốn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng như giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.
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